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Câu 1: (2,0 điểm)
Công thức hợp chất khí với hiđro của nguyên tố R là RH4. Trong oxit cao nhất có 46,667% R về khối lượng. 

a) Xác định nguyên tố R.
b) Tính phần trăm về khối lượng của oxi trong H2RO3.
Câu 2: (2,0 điểm)
Trộn 250 ml dung dịch (gồm HCl 0,08M và H2SO4 0,01M) với 250 ml dung dịch Ba(OH)2 nồng độ aM. Sau phản ứng, thu được m gam kết tủa và 500 ml dung dịch có pH=12. Tính a và m.
Câu 3: (2,0 điểm)
1. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra giữa các cặp chất sau:

a) Kim loại Ca  tác dụng với dung dịch Na2CO3.                                            
b) Dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch AlCl3.
c) Dung dịch NaHCO3 tác dụng với dung dịch NaHSO4.                  
d) Dung dịch NaAlO2 tác dụng với dung dịch AlCl3. 

2. Tìm 3 dung dịch muối D, E, F ứng với 3 gốc axit khác nhau thỏa mãn các điều kiện sau:
	Dung dịch D      
	+ dung dịch E       
	
[image: image1.wmf]®

   có kết tủa

	Dung dịch F      
	+ dung dịch E      
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   có kết tủa

	Dung dịch D      
	+ dung dịch F      
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    có khí bay ra và có kết tủa.


Câu 4: (2,0 điểm)
Từ quặng đôlômit (thành phần chính CaCO3.MgCO3), hãy trình bày phương pháp điều chế các kim loại Ca và Mg riêng biệt.
Câu 5: (2,0 điểm)
Hòa tan 4,8 gam kim loại M hoặc hòa tan 2,4 gam muối sunfua của M bằng dung dịch HNO3 đặc, nóng (dư), thì lượng khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất) thu được đều bằng nhau. 

a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

b) Xác định kim loại M và muối sunfua. 

Câu 6: (2,0 điểm)
1.Hỗn hợp khí A gồm 2 hiđrocacbon. Đốt cháy hoàn toàn 1 lít A trong khí oxi, thu được 1,6 lít  khí CO2 và 1,4 lít hơi nước. Xác định công thức phân tử các hiđrocacbon có trong hỗn hợp khí A, biết thể tích các khí và hơi nước đo ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất.

2. Este X có công thức phân tử là C5H8O2. Cho 10 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được dung dịch Y. Toàn bộ dung dịch Y phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, thu được 43,2 gam Ag. Viết công thức cấu tạo của X.
Câu 7: (2,0 điểm)
1. Chỉ dùng 1 thuốc thử hãy trình bày cách nhận biết 3 chất lỏng không màu đựng trong 3 lọ riêng biệt mất nhãn sau: benzen, toluen và stiren ?

2. Hỗn hợp khí X gồm C2H2, C2H6 và C3H6. Đốt cháy hoàn toàn 24,8 gam hỗn hợp X, thu được 28,8 gam H2O. Mặt khác 11,2 lít (đktc) hỗn hợp khí X phản ứng vừa đủ với 100 gam Br2 trong dung môi CCl4. Tính phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp X.
Câu 8: (2,0 điểm)
1. Hòa tan hoàn toàn 15 gam hỗn hợp X gồm hai kim loại Mg và Al vào dung dịch Y gồm HNO3 và H2SO4, thu được 0,4 mol SO2 và 0,6 mol NO2 (không còn sản phẩm khử nào khác). Tính phần trăm khối lượng của Mg và Al trong X.

2. Hãy cho biết một vật bằng thép để trong không khí ẩm chủ yếu bị ăn mòn điện hóa học hay ăn mòn hóa học?
Câu 9: (2,0 điểm)
Đốt cháy hoàn toàn 1,88 gam chất hữu cơ A (chứa C, H, O) cần 1,904 lít (đktc) O2, thu được CO2 và hơi nước theo tỉ lệ thể tích tương ứng 4:3. Xác định công thức phân tử của A, biết tỉ khối hơi của A đối với không khí nhỏ hơn 7.

Câu 10: (2,0 điểm)
Từ các chất rắn KMnO4, Fe, CaCO3 và dung dịch HCl đặc, hãy trình bày phương pháp điều chế các khí: O2, Cl2, CO2 và H2.
-HẾT-
​​​​​Cho biết: H =1; C = 12; O = 16; Mg = 24; Si= 28; Al = 27; S = 32; Cu = 64; Br= 80; Ag = 108.
    Chú ý:     - Thí sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

        - Giám thị không giải thích gì thêm.
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	Câu 1

(2điểm)
	a) RH4 ( Oxit cao nhất có dạng RO2 

Ta có: % R = 
[image: image4.wmf]46,667

32100

R

R

=

+

 
( R = 28. Vậy R là Si
b) Phần trăm khối lượng oxi trong H2SiO3:
   %O =  
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	Câu 2

(2điểm)
	     nH+  = 0,025 (mol)
     nBa(OH)2 = 0,25.a  => nOH- = 0,5.a

Phương trình ion thu gọn:  H+    +   OH-    (  H2O
                                          0,025      0,025
dung dịch sau pư có pH=12 => [OH-]= 10-2M=> nOH- dư = 5.10-3 (mol)
=> 0,5a - 0,025=0,01.0,5   => a=0,06
Ta có: nBa2+ = 0,015 (mol)
                                         Ba2+     +    SO42-(BaSO4 
                                        0,0025    0,0025     0,0025  (mol)
m=0,0025.233=0,5825(g). 
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	Câu 3

(2điểm)
	1.  Các phương trình hóa học:

a)            Ca   +   2H2O  →   Ca(OH)2  +  H2(    

               Ca(OH)2  +  Na2CO3 →  CaCO3( +  2 NaOH

b)                           3NaOH  +  AlCl3 →  Al(OH)3(  +  3NaCl

    Nếu NaOH dư:  NaOH  +   Al(OH)3  →  NaAlO2  +  2H2O

c)                           NaHCO3  +  NaHSO4 →  Na2SO4 +  H2O + CO2(
d)                          3NaAlO2 +  AlCl3  + 6H2O → 3 NaCl  +   4Al(OH)3(  

2.  Các muối D, E, F tương ứng là: Na2S,  AgNO3, Na2S. 
      Na2S +   2AgNO3   
[image: image6.wmf]®

    Ag2S( +  2NaNO3
         D             E
     AlCl3 +  3 AgNO3  
[image: image7.wmf]®

   3AgCl ( +  Al(NO3)3

         F              E

      3 Na2S  +    2AlCl3 +  3H2O  
[image: image8.wmf]®

  2Al(OH)3(  +  6NaCl   +  3H2S(
         D                  F

(Học sinh chọn các muối khác nếu đúng vẫn chấm điểm tối đa)
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	Câu 4

(2điểm)
	- Nhiệt phân quặng:        CaCO3  
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  CaO   +  CO2↑




    MgCO3  
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  MgO  +  CO2↑

- Hòa tan hỗn hợp hai oxit CaO và MgO vào nước dư và khuấy đều, lọc ta được phần nước lọc là dung dịch Ca(OH)2 và phần không tan là MgO

                                     CaO  +  H2O  →   Ca(OH)2
Lấy dung dịch nước lọc cho tác dụng với dung dịch HCl dư:

                                    Ca(OH)2  +  2HCl  →  CaCl2   +  H2O

Cô cạn dung dịch, điện phân nóng chảy chất rắn thu được Ca:

                                    CaCl2  
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Ca  +  Cl2↑

Phần không tan trong nước là MgO cho vào dung dịch HCl dư:

MgO  +  2HCl  →  MgCl2  + H2O

Cô cạn dung dịch, điện phân nóng chảy chất rắn thu được Mg:

                                    MgCl2  
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Mg  +  Cl2↑
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	Câu 5

(2điểm)
	a) Phương trình hóa học:

M + 2mH+ + mNO3- ( Mm+ + mNO2 + mH2O
(1)

M2Sn + 4(m+n)H+ + (2m+6n)NO3- ( 2Mm+ + nSO42- + (2m+6n)NO2 + 2(m+n)H2O (2)

b) Vì số mol NO2 ở hai trường hợp là bằng nhau nên ta có: 
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nghiệm thích hợp là n = 1, m = 2 và M = 64.


Vậy M là Cu và muối là Cu2S.
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	Câu 6

(2điểm)
	1. Đặt công thức chung của các chất trong hỗn hợp là CxHy.

PTHH : CxHy.+ ( x + 
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Từ (1) : x= 1,6
=> A phải chứa 1 chất có số nguyên tử C < 1,6   => A chứa CH4.  

             y = 2,8

=> Trong A có 1 hidrocacbon có số nguyên tử H < 2,8, chất còn lại chứa 2 nguyên tử H. Đặt công thức là CnH2.                             

Gọi thể tích của riêng CH4 trong 1 lit A là a lit.

=>   Thể tích riêng của CnH2 = 1 – a (lit).

=>  y = 
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=> x = 
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Công thức của CnH2 là C2H2 

Vậy công thức phân tử của các chất trong hỗn hợp A là CH4 và C2H2 .
2. nX = 0,1 mol
    nAg = 0,4 mol

=> X là este của axit fomic khi thủy phân sinh ra muối HCOONa và 1 anđehit đơn chức. 
=> X là HCOO-CH=CH-CH2CH3 
hoặc HCOO-CH=C(CH3)CH3
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	Câu 7
(2điểm)
	1.

C6H6
C6H5CH3
C6H5-CH=CH2
KMnO4(t0 thường)

không 

không

mất màu

KMnO4(t0 cao)

không

mất màu

Các phương trình hóa học
3C6H5CH=CH2  + 2KMnO4 + 4H2O (3C6H5CH(OH)-CH2(OH) + 2MnO2 + 2KOH
C6H5CH3  + 2KMnO4(C6H5COOK + 2MnO2  + KOH  + H2O
2.

nH2O = 1,6 (mol)

nBr2  = 0,625 (mol)

Gọi a, b, c là số mol của C2H2, C3H6, C2H6 trong 24,8 gam X
Ta có:   26a + 42b + 30c = 24,8     (I)
                 a + 3b + 3c = 1,6           (II)
Nhận thấy:

        (a+ b + c ) mol X phản ứng hết (2a + b) mol Br2
                   0,5 mol X .......................0,625 mol Br2 
=> (a+ b + c ) .0,625= (2a + b) . 0,5 (III)
Giải hệ (I,II,III) 
a = 0,4;     b = 0,2;      c = 0,2    
=>%VC2H2 = 0.4.100%/0.8 = 50% 
%VC3H6 = %VC2H6 = 0.2.100%/0.8 = 25%
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 8
(2điểm)
	1. Đặt nMg = x mol ;  nAl = y mol. Ta có: 


24x + 27y = 15.
(1)

Quá trình oxi hóa:


Mg  (  Mg2+ + 2e

               
 x                        2x   (mol)

                Al  (  Al3+   +  3e


y                       3y      (mol)
( Tổng số mol e nhường bằng (2x + 3y).

Quá trình khử:


S+6 + 2e  (  S+4
                         0,8        0,4  (mol)

N+5 + 1e  (  N+4



          0,6       0,6   (mol)


( Tổng số mol e nhận bằng 1,4 mol.

Theo định luật bảo toàn electron:



2x + 3y  =  1,4
(2)

Giải hệ (1), (2) ta được: x = 0,4 mol;  y = 0,2 mol.

(

[image: image20.wmf]270,2
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%Mg = 100% ( 36% = 64%.  
2. Vật bằng thép để trong không khí ẩm chủ yếu bị ăn mòn điện hóa học.
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	Câu 9
(2điểm)
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1,88 gam A + 0,085 mol O2   (   4a mol CO2 + 3a mol H2O.

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:



[image: image23.wmf]22
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Ta có:
44.4a + 18.3a = 4,6   (   a = 0,02 mol.


Trong 1,88 gam chất A có:


 nC = 4a = 0,08 mol


nH = 3a.2 = 0,12 mol


nO = 4a.2 + 3a ( 0,085.2 = 0,05 mol 

· nC : nH : no  =  0,08 : 0,12 : 0,05  =  8 : 12 : 5
· Công thức đơn giản của A là C8H12O5
Vì MA < 203 
[image: image24.wmf]Þ

 công thức phân tử của chất hữu cơ A là C8H12O5.
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	Câu 10
(2điểm)
	Phân hủy KMnO4 được khí O2:
2KMnO4  
[image: image25.wmf]0
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 K2MnO4  + MnO2  + O2
Cho dung dịch HCl tác dụng với Fe được khí H2:
Fe +  2HCl 
[image: image26.wmf]0
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 FeCl2  + H2

Cho dung dịch HCl tác dụng với KMnO4 được khí Cl2:
2KMnO4 + 16HCl(đặc) 
[image: image27.wmf]0
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2MnCl2  + 2KCl  + 5Cl2  + 8H2O

Cho dung dịch HCl vào CaCO3 được khí CO2:

2HCl  +  CaCO3 (  CaCl2  + CO2 + H2O 
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Chú ý: Học sinh làm cách khác nếu đúng vẫn chấm điểm tối đa.
   Số báo danh
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